Bài trắc nghiệm - CÂU HỎI THAM KHẢO
Số câu: 80    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: (Nhận biết): Tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
A. Vệ quốc đoàn.
B. Cứu quốc quân.
C. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
D. Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Câu 2: (Nhận biết): Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. 22/12/1944.
B. 19/8/1945.
C. 28/3/1935.
D. 30/4/1975.

Câu 3: (Nhận biết): Đồng chí nào là người trực tiếp chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân khi mới thành lập?
A. Hồ Chí Minh.
B. Võ Nguyên Giáp.
C. Phạm Văn Đồng.
D. Trường Chinh.

Câu 4: (Thông hiểu): Trong thời kì đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nghệ thuật quân sự của ta chủ yếu là gì?
A. Đánh hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn.
B. Tác chiến bằng vũ khí công nghệ cao.
C. Vận dụng lối đánh du kích quy mô cấp tiểu đội, trung đội, đại đội.
D. Đánh trực diện bằng chiến tranh chiến hào.

Câu 5: (Nhận biết): Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những thành phần nào?
A. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
B. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.
C. Quân đội nhân dân, Bộ đội biên phòng và Hải quân.
D. Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.

Câu 6: (Thông hiểu): Sự phát triển về nghệ thuật quân sự của Quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) là gì?
A. Chỉ tác chiến bằng hình thức du kích nhỏ lẻ.
B. Tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng để tiêu diệt lực lượng lớn của địch.
C. Dựa hoàn toàn vào sự chi viện của lực lượng gìn giữ hòa bình.
D. Chủ yếu tác chiến trên biển.

Câu 7: (Nhận biết): Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?
A. Giai cấp nông dân.
B. Tầng lớp trí thức.
C. Giai cấp công nhân.
D. Toàn dân tộc.

Câu 8: (Nhận biết): Ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam là ngày nào?
A. 22/12 hằng năm.
B. 19/8 hằng năm.
C. 28/3 hằng năm.
D. 30/4 hằng năm.

Câu 9: (Thông hiểu): Trong thời kì 1930 - 1945, Đảng ta đã thành lập các đội: Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Danh dự trừ gian nhằm mục đích gì?
A. Tham gia các hoạt động ngoại giao quốc tế.
B. Bảo vệ đường biên giới quốc gia trên biển.
C. Ngăn chặn, làm thất bại hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ thành quả cách mạng.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường.

Câu 10: (Nhận biết): Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của ai?
A. Quốc hội.
B. Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an độc lập lãnh đạo.
D. Chính phủ.

Câu 11: (Thông hiểu): Từ năm 1973 - 1975, Công an nhân dân có đóng góp gì trong kháng chiến chống Mỹ?
A. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc.
B. Cùng cả nước dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
C. Lật đổ chính quyền thuộc địa Pháp.
D. Trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Câu 12: (Nhận biết): Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ là ngày nào?
A. 22/12.
B. 19/8.
C. 28/3.
D. 2/9.

Câu 13: (Nhận biết): Di sản vô giá trong kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam do Dân quân tự vệ tạo ra trong chiến tranh giải phóng là gì?
A. Cách đánh hiệp đồng quân binh chủng.
B. Cách đánh du kích.
C. Nghệ thuật tác chiến không gian mạng.
D. Nghệ thuật sử dụng pháo binh.

Câu 14: (Thông hiểu): Sự khác biệt cơ bản giữa Dân quân và Tự vệ (trong lực lượng Dân quân tự vệ) là gì?
A. Dân quân thoát li sản xuất, Tự vệ không thoát li.
B. Dân quân ở nông thôn, Tự vệ ở thành phố.
C. Tên gọi thay đổi tuỳ theo cấp bậc quân hàm.
D. Dân quân được tổ chức ở địa phương; Tự vệ được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế.

Câu 15: (Nhận biết): Một trong những truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam là gắn bó mật thiết với đối tượng nào?
A. Với Nhân dân.
B. Với các tổ chức tôn giáo.
C. Với lực lượng vũ trang nước ngoài.
D. Với doanh nghiệp nước ngoài.

Câu 16: (Thông hiểu): Tên gọi của Quân đội ta trong giai đoạn từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946 là gì?
A. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
B. Vệ quốc đoàn.
C. Quân đội Quốc gia Việt Nam.
D. Quân đội nhân dân Việt Nam.

Câu 17: (Nhận biết): "Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ" là bản chất của lực lượng nào?
A. Chỉ có Quân đội nhân dân.
B. Chỉ có Công an nhân dân.
C. Cả Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
D. Lực lượng bảo vệ dân phố.

Câu 18: (Thông hiểu): Hình ảnh "nữ du kích Nguyễn Thị Kim Lai (Hà Tĩnh) dẫn giải phi công Mỹ" minh hoạ cho vai trò của lực lượng nào trong kháng chiến chống Mỹ?
A. Quân đội chủ lực.
B. Công an nhân dân.
C. Dân quân tự vệ (Dân quân du kích).
D. Cảnh sát giao thông.

Câu 19: (Nhận biết): Tính đến thời điểm hiện nay, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ trọng tâm gì trong thời bình?
A. Chuẩn bị xâm lược các quốc gia khác.
B. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định.
C. Rút lui khỏi các hoạt động quốc tế.
D. Giải tán một phần quân đội để làm kinh tế.

Câu 20: (Thông hiểu): Lời thề "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước" thể hiện điều gì của lực lượng vũ trang?
A. Năng lực tác chiến.
B. Trình độ kĩ thuật.
C. Bản chất và truyền thống vẻ vang.
D. Khả năng phát triển kinh tế.

Câu 21: (Nhận biết): Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện hành được Quốc hội ban hành vào năm nào?
A. Năm 1999.
B. Năm 2003.
C. Năm 2013.
D. Năm 2018.

Câu 22: (Nhận biết): Trong trường Trung học phổ thông, môn Giáo dục quốc phòng và an ninh có vị trí như thế nào?
A. Là môn học tự chọn.
B. Là môn học chính khóa.
C. Là môn học ngoại khóa.
D. Là môn học bổ trợ kĩ năng mềm.

Câu 23: (Thông hiểu): Mục tiêu cơ bản của Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với công dân là gì?
A. Đào tạo sĩ quan dự bị cho quân đội.
B. Giáo dục kiến thức QP&AN để phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc.
C. Rèn luyện kĩ năng sử dụng vũ khí công nghệ cao.
D. Chuẩn bị nguồn nhân lực xuất khẩu lao động.

Câu 24: (Nhận biết): Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được ban hành lần đầu vào năm nào?
A. Năm 1999.
B. Năm 2004.
C. Năm 2013.
D. Năm 2018.

Câu 25: (Nhận biết): Sĩ quan Quân đội nhân dân và sĩ quan Công an nhân dân được Nhà nước phong các cấp bậc quân hàm nào?
A. Cấp Úy, cấp Tá.
B. Cấp Tá, cấp Tướng.
C. Cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.
D. Cấp Sĩ, cấp Úy, cấp Tá.

Câu 26: (Thông hiểu): Sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là cán bộ của tổ chức nào?
A. Của riêng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
B. Của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
C. Của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
D. Của các cấp chính quyền địa phương.

Câu 27: (Nhận biết): Luật Công an nhân dân hiện hành được ban hành vào năm nào?
A. Năm 1999.
B. Năm 2003.
C. Năm 2013.
D. Năm 2018.

Câu 28: (Nhận biết): Công dân phải đáp ứng tiêu chuẩn nào dưới đây để có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan QĐND và CAND?
A. Có trình độ ngoại ngữ bậc cao.
B. Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ và tuổi đời.
C. Phải có người thân đang công tác trong lực lượng vũ trang.
D. Có tiềm lực tài chính mạnh.

Câu 29: (Thông hiểu): Đối tượng nào dưới đây được ưu tiên tuyển chọn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân?
A. Sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
B. Thanh niên không có việc làm ở địa phương.
C. Bất kỳ công dân nào đủ 18 tuổi.
D. Người đang chấp hành án phạt quản chế.

Câu 30: (Nhận biết): Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ trong quân đội KHÔNG bao gồm đối tượng nào dưới đây?
A. Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan.
B. Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên.
C. Người đang chấp hành án phạt tù.
D. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu.

Câu 31: (Nhận biết): Luật Quốc phòng hiện hành của Việt Nam được ban hành vào năm nào?
A. Năm 2003.
B. Năm 2004.
C. Năm 2018.
D. Năm 2019.

Câu 32: (Thông hiểu): Văn bản luật nào quy định về tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm?
A. Luật Biên giới quốc gia.
B. Luật An ninh quốc gia.
C. Luật Quốc phòng.
D. Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Câu 33: (Nhận biết): Luật Biên giới quốc gia được ban hành vào năm nào?
A. Năm 1999.
B. Năm 2003.
C. Năm 2013.
D. Năm 2018.

Câu 34: (Thông hiểu): Luật An ninh quốc gia năm 2004 quy định chủ yếu về vấn đề gì?
A. Hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.
B. Nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, công dân.
C. Chế độ pháp lí về khu vực biên giới.
D. Nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Câu 35: (Nhận biết): Luật Dân quân tự vệ hiện hành được ban hành năm nào?
A. Năm 2013.
B. Năm 2018.
C. Năm 2019.
D. Năm 2020.

Câu 36: (Thông hiểu): Học sinh THPT sau khi học xong môn GDQP&AN sẽ đạt được điều gì?
A. Trở thành sĩ quan chỉ huy ngay lập tức.
B. Có hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, kĩ năng quân sự, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
C. Được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.
D. Trở thành công chức nhà nước.

Câu 37: (Thông hiểu): Sĩ quan QĐND và CAND có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyệt đối trung thành với ai?
A. Chỉ trung thành với cấp trên trực tiếp.
B. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
C. Trung thành với các tổ chức kinh tế.
D. Trung thành với chính quyền địa phương sở tại.

Câu 38: (Nhận biết): Luật Cảnh sát biển Việt Nam được ban hành vào năm nào?
A. 2003.
B. 2004.
C. 2013.
D. 2018.

Câu 39: (Thông hiểu): Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trong thời bình QĐND và CAND còn là lực lượng xung kích trong công tác nào?
A. Xây dựng các khu đô thị mới.
B. Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.
C. Đầu tư và kinh doanh chứng khoán.
D. Xuất khẩu lao động sang nước ngoài.

Câu 40: (Nhận biết): Quyền và trách nhiệm của công dân đối với kiến thức quốc phòng và an ninh là gì?
A. Tự do từ chối học tập nếu không thích.
B. Có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh.
C. Chỉ có cán bộ nhà nước mới cần học tập.
D. Giao phó hoàn toàn cho quân đội.

Câu 41: (Nhận biết): Chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành gọi chung là gì?
A. Thuốc kháng sinh.
B. Chất ma túy.
C. Tiền chất ma túy.
D. Thuốc giảm đau.

Câu 42: (Nhận biết): Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng được gọi là gì?
A. Chất hướng thần.
B. Tiền chất ma túy.
C. Chất gây nghiện.
D. Chất bảo quản.

Câu 43: (Thông hiểu): Sự khác biệt cơ bản giữa chất gây nghiện và chất hướng thần là gì?
A. Chất hướng thần không gây nghiện.
B. Chất hướng thần có thể gây ảo giác.
C. Chất gây nghiện chỉ dùng trong y tế.
D. Chất gây nghiện không bị cấm.

Câu 44: (Nhận biết): Hoá chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý được gọi là gì?
A. Ma túy tổng hợp.
B. Thuốc hướng thần.
C. Tiền chất ma túy.
D. Cây có chứa chất ma túy.

Câu 45: (Nhận biết): Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định các tội phạm về ma tuý tại Chương nào?
A. Chương X.
B. Chương XV.
C. Chương XX.
D. Chương XXV.

Câu 46: (Thông hiểu): Hành vi nào sau đây KHÔNG bị quy định là tội phạm về ma túy theo Bộ luật Hình sự?
A. Tàng trữ trái phép chất ma túy.
B. Trồng cây thuốc phiện.
C. Tham gia các hoạt động giáo dục phòng chống ma túy.
D. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Câu 47: (Nhận biết): Luật Phòng, chống ma tuý số 120/2021/QH14 được Quốc hội ban hành vào năm nào?
A. 2012.
B. 2015.
C. 2018.
D. 2021.

Câu 48: (Thông hiểu): Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một biện pháp xử lí được quy định trong văn bản luật nào?
A. Luật Hình sự.
B. Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012.
C. Luật Dân sự.
D. Luật Giao thông đường bộ.

Câu 49: (Nhận biết): Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn về ma tuý được gọi là gì?
A. Phòng, chống ma túy.
B. Quản lý dược phẩm.
C. Cai nghiện bắt buộc.
D. Hỗ trợ y tế.

Câu 50: (Thông hiểu): Đối với gia đình, người nghiện ma túy có trách nhiệm như thế nào trong phòng, chống ma túy?
A. Không có trách nhiệm vì đó là việc của cơ quan chức năng.
B. Che giấu nếu có người thân nghiện ma túy để bảo vệ danh dự.
C. Tuyên truyền, giáo dục người thân và quản lý, ngăn chặn thành viên gia đình vi phạm pháp luật về ma túy.
D. Cho người thân tiền để mua ma túy nếu họ quá đau đớn.

Câu 51: (Nhận biết): Người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này được gọi là gì?
A. Người phạm tội hình sự.
B. Người buôn bán ma túy.
C. Người nghiện ma tuý.
D. Người bị bệnh tâm thần.

Câu 52: (Thông hiểu): Tác hại của ma túy đối với nền kinh tế được thể hiện như thế nào?
A. Làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
B. Ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng lực lượng lao động.
C. Thúc đẩy các ngành công nghiệp y tế phát triển.
D. Giảm chi phí an sinh xã hội.

Câu 53: (Nhận biết): Đặc điểm nào dưới đây là một trong những dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy?
A. Thường xuyên tập thể dục buổi sáng.
B. Thích tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường.
C. Hay đi chơi về khuya, dậy muộn, ngày ngủ nhiều.
D. Chăm lo vệ sinh cá nhân rất kĩ.

Câu 54: (Thông hiểu): Vì sao người nghiện ma túy thường có nhu cầu tiêu tiền ngày một nhiều?
A. Vì họ muốn mua sắm hàng hiệu.
B. Vì họ có xu hướng đầu tư kinh doanh.
C. Vì họ cần tiền để tiếp tục mua ma túy sử dụng khi bị lệ thuộc.
D. Vì họ tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Câu 55: (Nhận biết): Các hình thức ngụy trang của ma túy hiện nay mà học sinh cần cảnh giác là gì?
A. Thuốc ho, thuốc cảm cúm.
B. Tem giấy (bùa lưỡi), cỏ Mỹ, bóng cười, kẹo.
C. Sách vở, đồ dùng học tập.
D. Nước tăng lực thông thường.

Câu 56: (Thông hiểu): Nguyên nhân chủ quan nào dẫn đến việc thanh thiếu niên nghiện ma túy?
A. Do bị người khác ép buộc, tiêm chích lén lút.
B. Do môi trường sống quá khắt khe.
C. Do tò mò muốn tìm hiểu cảm giác lạ, muốn thể hiện bản thân.
D. Do nhà trường không tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

Câu 57: (Nhận biết): Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, chống ma túy?
A. Thử sử dụng ma túy một lần cho biết.
B. Tuyệt đối không sử dụng ma túy dưới bất kì hình thức nào.
C. Che giấu bạn bè sử dụng ma túy.
D. Chia sẻ các bài viết cổ xúy sử dụng ma túy trên mạng xã hội.

Câu 58: (Thông hiểu): Để xác định chắc chắn một người có nghiện ma túy hay không, cách tốt nhất là gì?
A. Dựa vào việc họ hay đi chơi khuya.
B. Dựa vào việc họ hay ngáp vặt.
C. Đưa họ đến cơ sở y tế để kiểm tra.
D. Nghe theo lời đồn đoán của hàng xóm.

Câu 59: (Nhận biết): Hành vi "Kịp thời tố giác người có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy với cơ quan chức năng" thuộc nội dung nào?
A. Tác hại của ma túy.
B. Dấu hiệu nhận biết ma túy.
C. Trách nhiệm cá nhân của học sinh trong phòng chống ma túy.
D. Con đường lây nghiện ma túy.

Câu 60: (Thông hiểu): Hậu quả của ma túy đối với trật tự an toàn xã hội là gì?
A. Gia tăng người đi xuất khẩu lao động.
B. Gây nên các hành vi như trộm cắp, cướp của, giết người, gia tăng tệ nạn.
C. Giảm đáng kể tỉ lệ tội phạm hình sự.
D. Gây mất mỹ quan đô thị do vứt rác bừa bãi.

Câu 61: (Nhận biết): Pháp luật về trật tự an toàn giao thông điều chỉnh các hoạt động giao thông trên những loại hình nào?
A. Đường bộ, đường sắt.
B. Đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không.
C. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.
D. Đường bộ và đường hàng không.

Câu 62: (Nhận biết): Để xác định một hành vi là vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông cần dựa vào bao nhiêu dấu hiệu cơ bản?
A. 2 dấu hiệu.
B. 3 dấu hiệu.
C. 4 dấu hiệu.
D. 5 dấu hiệu.

Câu 63: (Thông hiểu): Hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông phải do ai thực hiện?
A. Bất kì ai tham gia giao thông.
B. Người có độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lí, không mắc bệnh tâm thần và có khả năng nhận thức.
C. Chỉ những người điều khiển phương tiện cơ giới.
D. Chỉ những người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 64: (Nhận biết): Hoạt động hướng đến việc triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện của vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông được gọi là gì?
A. Điều tra tai nạn giao thông.
B. Đấu tranh chống vi phạm pháp luật.
C. Phòng ngừa vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
D. Xử phạt vi phạm hành chính.

Câu 65: (Thông hiểu): Điểm khác biệt cơ bản giữa "Phòng ngừa" và "Đấu tranh chống" vi phạm pháp luật giao thông là gì?
A. Phòng ngừa là xử phạt, đấu tranh là giáo dục.
B. Phòng ngừa là ngăn chặn từ trước, đấu tranh là phát hiện và xử lí hành vi đã xảy ra.
C. Phòng ngừa do công an làm, đấu tranh do người dân làm.
D. Không có sự khác biệt.

Câu 66: (Nhận biết): Hệ thống báo hiệu đường bộ KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây?
A. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
B. Tín hiệu đèn giao thông.
C. Biển báo hiệu đường bộ.
D. Lời nhắc nhở của người đi đường.

Câu 67: (Nhận biết): Nhóm biển báo cấm thường có đặc điểm nhận diện như thế nào?
A. Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng.
B. Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.
C. Hình tròn, nền xanh, hình vẽ màu trắng.
D. Hình chữ nhật, nền xanh.

Câu 68: (Nhận biết): Nhóm biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì?
A. Hình tròn, viền đỏ.
B. Hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.
C. Hình vuông, nền xanh lam.
D. Hình tròn, nền xanh lục.

Câu 69: (Nhận biết): Đối với người đi bộ, nếu đường không có hè phố, lề đường thì phải đi như thế nào?
A. Đi dưới lòng đường.
B. Đi sát mép đường.
C. Đi ở dải phân cách giữa.
D. Đi bất cứ đâu thấy an toàn.

Câu 70: (Thông hiểu): Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường hay cầu vượt, người đi bộ muốn qua đường phải làm gì?
A. Chạy thật nhanh qua đường.
B. Giơ tay xin đường rồi cứ thế đi.
C. Quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và tự chịu trách nhiệm.
D. Nhờ cảnh sát giao thông dắt qua.

Câu 71: (Nhận biết): Học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển loại phương tiện nào dưới đây?
A. Xe mô tô phân khối lớn.
B. Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi.
C. Xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.
D. Xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 50 cm3.

Câu 72: (Thông hiểu): Hành vi nào sau đây ĐƯỢC PHÉP khi điều khiển xe đạp, xe gắn máy?
A. Đi xe dàn hàng ngang.
B. Sử dụng ô, điện thoại di động khi đang chạy xe.
C. Chở tối đa một người ngồi sau.
D. Buông cả hai tay.

Câu 73: (Nhận biết): Tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt, phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?
A. Xe cứu hoả.
B. Xe cứu thương.
C. Phương tiện giao thông đường sắt.
D. Đoàn xe tang.

Câu 74: (Thông hiểu): Tại nơi giao nhau với đường sắt KHÔNG có rào chắn và đèn tín hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là bao nhiêu tính từ ray gần nhất?
A. 2 mét.
B. 3 mét.
C. 5 mét.
D. 10 mét.

Câu 75: (Nhận biết): Hành vi nào dưới đây BỊ NGHIÊM CẤM trên đường sắt?
A. Dừng lại cách ray 5m khi có tàu.
B. Chăn thả súc vật trong hành lang an toàn đường sắt.
C. Quan sát kĩ hai bên trước khi băng qua đường ray.
D. Báo cho nhân viên đường sắt khi thấy đường ray bị hỏng.

Câu 76: (Nhận biết): Khi tham gia giao thông đường thuỷ nội địa, mọi người phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của ai?
A. Cảnh sát giao thông đường bộ.
B. Thuyền viên, người lái phương tiện.
C. Khách du lịch đi cùng.
D. Trưởng đoàn tham quan.

Câu 77: (Thông hiểu): Ý nghĩa của Hiến pháp quy định "Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật" đối với học sinh là gì?
A. Học sinh chỉ cần học giỏi là đủ.
B. Học sinh được miễn trừ trách nhiệm giao thông.
C. Học sinh có nghĩa vụ thực hiện tốt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
D. Học sinh chỉ tuân thủ luật khi có cảnh sát giao thông.

Câu 78: (Nhận biết): Trong các bước tuyên truyền pháp luật giao thông, bước đầu tiên cần làm là gì?
A. Xây dựng nội dung tuyên truyền.
B. Xác định đối tượng tuyên truyền.
C. Lựa chọn hình thức tuyên truyền.
D. Hiểu, biết các quy định và gương mẫu chấp hành pháp luật.

Câu 79: (Thông hiểu): Việc học sinh mặc trang phục gọn gàng, giao tiếp có văn hóa khi tham gia giao thông thể hiện điều gì?
A. Thể hiện sự giàu có của gia đình.
B. Trách nhiệm tạo môi trường thân thiện khi tham gia giao thông.
C. Tuân thủ quy định của cảnh sát giao thông.
D. Quy định bắt buộc để được cấp bằng lái xe.

Câu 80: (Nhận biết): Khi tham gia máy bay (giao thông hàng không), hành khách phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của ai?
A. Phi công phụ.
B. Tiếp viên hàng không.
C. Nhân viên an ninh sân bay.
D. Các hành khách khác.

──────────────────────────────────────────────────
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Câu 29: Đáp án đúng: A. GIẢI THÍCH: SGK QUY ĐỊNH SINH VIÊN, HỌC SINH XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ƯU TIÊN TUYỂN CHỌN.
Câu 30: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: NGƯỜI ĐANG THI HÀNH ÁN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC ĐỂ BỔ SUNG VÀO SĨ QUAN.
Câu 31: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: TRONG MỤC "EM CÓ BIẾT", LUẬT QUỐC PHÒNG ĐƯỢC BAN HÀNH NĂM 2018.
Câu 32: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: LUẬT QUỐC PHÒNG 2018 QUY ĐỊNH VỀ TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH, KHẨN CẤP QP, THIẾT QUÂN LUẬT, GIỚI NGHIÊM.
Câu 33: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: MỤC "EM CÓ BIẾT" NÊU LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA BAN HÀNH NĂM 2003.
Câu 34: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: SGK NÊU RÕ LUẬT AN NINH QUỐC GIA 2004 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP BẢO VỆ ANQG.
Câu 35: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: MỤC "EM CÓ BIẾT" NÊU LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ BAN HÀNH NĂM 2019.
Câu 36: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: ĐÂY LÀ MỤC ĐÍCH CỦA MÔN GDQP&AN TRONG TRƯỜNG THPT ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT GDQP&AN.
Câu 37: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: LUẬT QUY ĐỊNH SĨ QUAN PHẢI TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC, NHÂN DÂN, VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC.
Câu 38: Đáp án đúng: D. GIẢI THÍCH: MỤC "EM CÓ BIẾT" GHI NHẬN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM BAN HÀNH NĂM 2018.
Câu 39: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: HỘP "EM CÓ BIẾT" TRANG 15 NÊU RÕ QUÂN ĐỘI, CÔNG AN LÀ LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH TRONG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CỨU NẠN.
Câu 40: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: LUẬT GDQP&AN QUY ĐỊNH CÔNG DÂN CÓ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU ĐỂ NẮM VỮNG KIẾN THỨC QP&AN.
Câu 41: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: SGK QUY ĐỊNH CHẤT MA TUÝ LÀ CHẤT GÂY NGHIỆN, CHẤT HƯỚNG THẦN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG DANH MỤC DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.
Câu 42: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: ĐÂY LÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA CHẤT GÂY NGHIỆN TRONG SGK.
Câu 43: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: CHẤT HƯỚNG THẦN LÀ CHẤT KÍCH THÍCH HOẶC ỨC CHẾ THẦN KINH HOẶC GÂY ẢO GIÁC, DÙNG NHIỀU LẦN DẪN TỚI NGHIỆN.
Câu 44: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: TIỀN CHẤT MA TUÝ LÀ HOÁ CHẤT KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ, SẢN XUẤT CHẤT MA TUÝ.
Câu 45: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: TỘI PHẠM VỀ MA TÚY ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XX (GỒM 14 ĐIỀU, TỪ ĐIỀU 247 ĐẾN ĐIỀU 259).
Câu 46: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: THAM GIA GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY LÀ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP VÀ TÍCH CỰC. CÁC PHƯƠNG ÁN CÒN LẠI LÀ TỘI PHẠM.
Câu 47: Đáp án đúng: D. GIẢI THÍCH: SGK NÊU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY SỐ 120/2021/QH14 NGÀY 30/03/2021.
Câu 48: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: SGK NÊU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÍ HÀNH CHÍNH NHƯ ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC.
Câu 49: Đáp án đúng: A. GIẢI THÍCH: PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ LÀ PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN, ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN VỀ MA TUÝ.
Câu 50: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, QUẢN LÝ NGĂN CHẶN NGƯỜI THÂN VI PHẠM.
Câu 51: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: ĐÂY LÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRONG SGK.
Câu 52: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: MA TÚY ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG, LÀM CHI PHÍ PHÒNG CHỐNG CAI NGHIỆN TĂNG, ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIẢM SÚT.
Câu 53: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT LÀ HAY ĐI CHƠI KHUYA, DẬY MUỘN, NGỦ NHIỀU, LƯỜI LAO ĐỘNG, UỂ OẢI, KHÔNG CHĂM LO VỆ SINH.
Câu 54: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: NGƯỜI NGHIỆN BỊ LỆ THUỘC VÀO MA TÚY NÊN CÓ NHU CẦU TIÊU TIỀN NGÀY MỘT NHIỀU ĐỂ THỎA MÃN CƠN NGHIỆN.
Câu 55: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: MA TÚY CÓ THỂ NGỤY TRANG DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC NHƯ "TEM GIẤY", NẤM THẦN, CỎ MỸ, BÓNG CƯỜI, KẸO...
Câu 56: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: NGƯỜI NGHIỆN DO TÒ MÒ MUỐN TÌM CẢM GIÁC LẠ HOẶC MUỐN THỂ HIỆN BẢN THÂN, KHẲNG ĐỊNH CÁI TÔI.
Câu 57: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: HỌC SINH CẦN CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ BẢN THÂN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG MA TUÝ DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.
Câu 58: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: SGK NÊU RÕ ĐỂ CÓ CƠ SỞ CHẮC CHẮN KHI XÁC ĐỊNH NGƯỜI NGHIỆN CẦN ĐƯA ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ ĐỂ KIỂM TRA.
Câu 59: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: ĐÂY LÀ MỘT TRONG CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI VIỆC PHÒNG CHỐNG MA TÚY.
Câu 60: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: NGƯỜI NGHIỆN CÓ THỂ GÂY TRỘM CẮP, CƯỚP CỦA, CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH, GIA TĂNG SỐ NGƯỜI NHIỄM HIV, CỜ BẠC, MẠI DÂM.
Câu 61: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: SGK NÊU RÕ NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH 4 LOẠI HÌNH: ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ VÀ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG.
Câu 62: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: CÓ 4 DẤU HIỆU: HÀNH VI NHẬN BIẾT ĐƯỢC; TRÁI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT; CÓ LỖI; CHỦ THỂ CÓ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ.
Câu 63: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: CHỦ THỂ VI PHẠM PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC THỰC HIỆN HÀNH VI (ĐỦ TUỔI, KHÔNG MẮC BỆNH TÂM THẦN, CÓ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC).
Câu 64: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: ĐÂY LÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG "PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG".
Câu 65: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: PHÒNG NGỪA HƯỚNG TỚI NGĂN CHẶN KHÔNG ĐỂ XẢY RA, CÒN ĐẤU TRANH LÀ PHÁT HIỆN, XỬ LÍ CÁC HÀNH VI VI PHẠM ĐÃ XẢY RA.
Câu 66: Đáp án đúng: D. GIẢI THÍCH: HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ GỒM: HIỆU LỆNH CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN, TÍN HIỆU ĐÈN, BIỂN BÁO HIỆU.
Câu 67: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: DỰA VÀO HÌNH 4.3 TRONG SGK, NHÓM BIỂN BÁO CẤM CÓ HÌNH TRÒN, VIỀN ĐỎ (NỀN TRẮNG, HÌNH VẼ ĐEN HOẶC GẠCH CHÉO).
Câu 68: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: DỰA VÀO HÌNH 4.3, NHÓM BIỂN BÁO NGUY HIỂM CÓ HÌNH TAM GIÁC, VIỀN ĐỎ, NỀN VÀNG.
Câu 69: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: QUY ĐỊNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ: TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ HÈ PHỐ, LỀ ĐƯỜNG THÌ PHẢI ĐI SÁT MÉP ĐƯỜNG.
Câu 70: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: SGK QUY ĐỊNH PHẢI QUAN SÁT, CHỈ QUA KHI BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN.
Câu 71: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: SGK QUY ĐỊNH HỌC SINH ĐỦ 16 TUỔI TRỞ LÊN ĐƯỢC LÁI XE GẮN MÁY CÓ DUNG TÍCH XI-LANH DƯỚI 50 CM3.
Câu 72: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: QUY ĐỊNH CHỈ ĐƯỢC CHỞ MỘT NGƯỜI. CÁC HÀNH VI ĐI DÀN HÀNG NGANG, DÙNG Ô, ĐIỆN THOẠI, BUÔNG HAI TAY ĐỀU BỊ CẤM.
Câu 73: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: TẤT CẢ PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ PHẢI NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT.
Câu 74: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: SGK QUY ĐỊNH PHẢI DỪNG LẠI VÀ GIỮ KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU 5M TÍNH TỪ RAY GẦN NHẤT.
Câu 75: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: CHĂN THẢ SÚC VẬT TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH VÀ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG SẮT LÀ HÀNH VI BỊ CẤM.
Câu 76: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: MỌI NGƯỜI PHẢI TUYỆT ĐỐI TUÂN THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN.
Câu 77: Đáp án đúng: C. GIẢI THÍCH: MỖI HỌC SINH LÀ CÔNG DÂN, DO ĐÓ CÓ NGHĨA VỤ TUÂN THỦ VÀ THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG.
Câu 78: Đáp án đúng: D. GIẢI THÍCH: THEO HỘP "EM CÓ BIẾT", ĐIỀU ĐẦU TIÊN LÀ PHẢI HIỂU, BIẾT QUY ĐỊNH VÀ GƯƠNG MẪU CHẤP HÀNH, SAU ĐÓ MỚI XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG.
Câu 79: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: ĐÂY LÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ THUỘC MỤC "TẠO MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN KHI THAM GIA GIAO THÔNG".
Câu 80: Đáp án đúng: B. GIẢI THÍCH: SGK QUY ĐỊNH MỌI NGƯỜI KHI ĐI MÁY BAY PHẢI TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ HƯỚNG DẪN CỦA TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG.




